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Diễn biến thị trường chứng khoán 

Chỉ số Quốc gia 
Biến động trong 1 ngày 

(%) 
Biến động trong 1 

tuần (%) 
Biến động trong 1 

tháng (%) 
P/E P/B 

Dow Jones Mỹ 4.0% 3.8% 17.3%    20.24     3.91  

FTSE 100 Anh -0.3% -1.0% 7.0%    22.23     1.50  

DAX Đức -0.5% 0.6% 19.1%    24.68     1.50  

CAC40 Pháp -0.2% 1.2% 17.0%    20.19     1.47  

Nikkei 225 Nhật 0.1% 2.3% 14.1%    26.94     1.80  

Kospi Hàn Quốc 0.3% 2.3% 13.2%    25.59     0.87  

Shanghai composite Trung Quốc 
-0.4% 0.7% 1.6%    14.99     1.39  

Psei Index Phiplipine -2.2% 3.1% 14.5%    15.28     1.62  

SET Index Thái Lan 0.7% 3.2% 9.6%    19.57     1.58  

STI Index Singapore 0.2% 3.7% 8.9%    11.11     0.95  

VN Index 
Việt Nam 

0.1% 2.1% 7.9%    14.88     2.01  

PVN Index -0.3% 3.0% 18.1% 



Diễn biến thị trường chứng khoán 

Ngành 
Biến động trong 1 ngày 

(%) 
Biến động trong 1 tuần (%) Biến động trong 1 tháng (%) 

Vật liệu cơ bản 0.2% 3.9% 8.5% 

Hàng hóa tiêu dùng -1.1% 3.5% 7.6% 

Dịch vụ tiêu dùng -0.1% 3.6% 7.2% 

Tài chính 0.4% 1.8% 8.5% 

Y tế -0.1% 1.4% 1.7% 

Công nghiệp -0.3% 4.9% 9.1% 

Dầu khí -0.3% 0.6% 6.7% 

Công nghệ 0.4% 5.6% 7.4% 

Thông tin -0.3% 0.3% -1.1% 

Năng lượng 0.4% 3.2% 3.4% 
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Cập nhật thông tin 

GDP toàn cầu được dự báo tăng trưởng -5.2% trong năm 2020 
Đầu tháng 6 này, Ngân hàng thế giới đã đưa ra những điều chỉnh trong dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2020 do những 
ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, GDP sẽ có mức tăng trưởng -5.2% trong năm 2020, so với mức tăng trưởng 2.5% 
hồi tháng 1/2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong sự điều chỉnh của dự báo của Ngân hàng thế giới, Brazil, EU và Ấn Độ là 3 khu vực bị điều chỉnh nhiều nhất. Theo 
dự báo mới nhất của Ngân hàng thế giới, trong năm 2020, tăng trưởng GDP của 3 khu vực trên lần lượt là -8.0%, -9.1% và 
-3.2% so với mức dự báo đầu năm là 2.0%, 1% và 5.8%. Theo dự đoán của Ngân hàng thế giới, Nhóm những nước lớn 
phát triển như Mỹ, khu vực đồng tiền chung EU và Nhật Bản là những nước sẽ chịu sự sụt giảm nặng nề nhất. Cũng điều 
chỉnh về dự đoán của năm 2020, giá dầu năm 2020 sẽ giảm 47.5% so với 2019.  
        Nguồn: The World Bank 
 


